
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.200.000 827.889 38 98

I Thu nội địa 1.945.000 728.623 37 98

1 Thu từ khu vực DNNN 112.200 68.726 61 107

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
200 4.315 2.158 137

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.001.000 321.510 32 86

4 Thuế thu nhập cá nhân 64.920 41.647 64 123

5 Thuế bảo vệ môi trường 245.000 84.017 34 95

6 Lệ phí trước bạ 75.500 46.153 61 128

7 Các loại phí, lệ phí 104.000 37.890 36 89

8 Các khoản thu về nhà, đất 230.200 36.609 16 74

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 227 114 144

- Thu tiền sử dụng đất 224.000 32.052 14 89

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 6.000 4.326 72 135

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
0 4 0

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 35.000 47.264 135 297

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của 

Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 

trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

0 370 37

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 21.000 10.651 51 103

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác
0

13 Thu khác ngân sách 55.980 29.471 53 112

II Thu từ dầu thô 0

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 200.000 95.996 48 111

IV Thu viện trợ, huy động đóng góp 55.000 3.270 6 24

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP 
1.792.693 636.273 35 93
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